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	BỘ QUỐC PHÒNG 


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BẢN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế 
hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu 

(Kèm theo Tờ trình số           /TTr-BQP ngày      tháng    năm 2025 của Bộ Quốc phòng)


Thực hiện Luật Phòng thủ dân sự số 18/2023/QH15; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật về quân sự, quốc phòng số 98/2025/QH15; Nghị định số 200/2025/NĐ-CP ngày 09/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng thủ dân sự; Nghị quyết số 190/NQ-CP ngày 19/02/2025 của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước; Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 07/4/2025 của Chính phủ và Kế hoạch số 40/KH-BCĐ ngày 19/4/2025 của Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp.

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận một cửa và Cổng dịch vụ công quốc gia.

Bộ Quốc phòng đánh giá tác động thủ tục hành chính trong Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu (sửa đổi) như sau:

I. THỐNG KÊ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu (sửa đổi) quy định 05 thủ tục hành chính (TTHC) đã được quy định tại Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu và Quyết định số 24/2025/QĐ-TTg ngày 16/7/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu ban hành kèm theo Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ; được Bộ Quốc phòng công bố công khai tại Quyết định số 6225/QĐ-BQP ngày 23/12/2024 của Bộ trưởng BQP Công bố Bộ TTHC hiện hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của BQP và Quyết định số 3717/QĐ-BQP ngày 01/8/2025 của Bộ trưởng BQP Công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực ứng phó sự cố tràn dầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của BQP; gồm:

1. Thủ tục thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở, dự án dầu khí ngoài khơi (1.013124).

2. Thủ tục thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các tổng kho xăng dầu,  kho xăng dầu có tổng khối lượng dự trữ từ 50.000 m3 trở lên, các cảng xăng dầu có khả năng tiếp nhận tàu coa tải trọng lớn hơn hoặc bằng 50.000DWT (1.013125).

3. Thủ tục thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cảng, cơ sở, dự án tại địa phương (1.013126).

4. Thủ tục thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cảng tại địa phương, tổng kho xăng dầu,  kho xăng dầu có tổng khối lượng dự trữ dưới 50.000 m3, các cảng xăng dầu có khả năng tiếp nhận tàu có tải trọng dưới 50.000DWT (1.013127).
5. Thủ tục thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở kinh doanh xăng dầu chỉ có nguy cơ xảy ra sự tràn dầu ở mức nhỏ trên đất liền, trên sông, trên biển (1.013128).

Thực hiện Quyết định số 1896/QĐ-TTg ngày 04/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng năm 2025; trong đó 05 TTHC nêu trên đang được tái cấu trúc, thực hiện trực tuyến trên môi trường điện tử (Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; Cổng Thông tin điện tử BQP) phục vụ người dân, doanh nghiệp.

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
1. Đối với những TTHC dự kiến ban hành mới

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu (sửa đổi) không ban hành mới TTHC.

2. Đối với những TTHC được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung

a) Thủ tục thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở, dự án dầu khí ngoài khơi (1.013124)
- TTHC này là cần thiết, nhằm mục đích bảo đảm quy trình chặt chẽ trong phối hợp hoạt động giữa cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước, việc quản lý gắn với khai thác dầu khí đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn, tăng tính hiệu quả và nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng và khai thác dầu khí của doanh nghiệp.

- TTHC này đưa ra cơ bản phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước trong giai đoạn hiện nay; đảm bảo rõ ràng, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. TTHC này không chồng chéo, trùng lặp với các TTHC khác; phù hợp quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước. 
b) Thủ tục thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các tổng kho xăng dầu,  kho xăng dầu có tổng khối lượng dự trữ từ 50.000 m3 trở lên, các cảng xăng dầu có khả năng tiếp nhận tàu có tải trọng lớn hơn hoặc bằng 50.000DWT (1.013125).

- TTHC này là cần thiết, nhằm mục đích bảo đảm quy trình chặt chẽ trong phối hợp hoạt động giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp; đồng thời, khuyến khích các đối tượng đáp ứng các điều kiện theo quy định thực hiện vận hành và khai thác, dự trữ, vận chuyển xăng dầu.

- Các biện pháp, TTHC đưa ra cơ bản bảo đảm phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước trong giai đoạn hiện nay; đảm bảo rõ ràng, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.

- TTHC không chồng chéo, trùng lặp với các TTHC khác; đồng thời phù hợp thẩm quyền quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, phù hợp với thẩm quyền của cơ quan nhà nước.

c) Thủ tục thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cảng, cơ sở, dự án tại địa phương (1.013126).
- TTHC nêu trên là cần thiết, nhằm mục đích bảo đảm quy trình chặt chẽ trong phối hợp hoạt động giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, gồm cơ quan quản lý nhà nước về quản lý xăng dầu; cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được giao quản lý, lưu trữ và vận chuyển xăng dầu. 
- Các biện pháp, TTHC đưa ra cơ bản bảo đảm phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước trong giai đoạn hiện nay; đảm bảo rõ ràng, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.

- TTHC này không chồng chéo, trùng lặp với các TTHC khác; đồng thời phù hợp thẩm quyền quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, phù hợp với thẩm quyền của cơ quan quản lý môi trường của địa phương.
d) Thủ tục thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cảng tại địa phương, tổng kho xăng dầu,  kho xăng dầu có tổng khối lượng dự trữ dưới 50.000 m3, các cảng xăng dầu có khả năng tiếp nhận tàu coa tải trọng dưới 50.000DWT (1.013127).

- TTHC nêu trên là cần thiết, nhằm mục đích bảo đảm quy trình chặt chẽ trong phối hợp hoạt động giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, gồm cơ quan quản lý nhà nước về quản lý xăng dầu; cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được giao quản lý, lưu trữ và vận chuyển xăng dầu. 
- Các biện pháp, TTHC đưa ra cơ bản bảo đảm phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước trong giai đoạn hiện nay; đảm bảo rõ ràng, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.

- TTHC này không chồng chéo, trùng lặp với các TTHC khác; đồng thời phù hợp với thẩm quyền quy định của cơ quan quản lý môi trường của địa phương.
đ) Thủ tục thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở kinh doanh xăng dầu chỉ có nguy cơ xảy ra sự tràn dầu ở mức nhỏ trên đất liền, trên sông, trên biển (1.013128).

- TTHC nêu trên là cần thiết, nhằm mục đích bảo đảm quy trình chặt chẽ trong phối hợp hoạt động giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, gồm cơ quan quản lý nhà nước về quản lý xăng dầu; cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được giao quản lý, lưu trữ và vận chuyển xăng dầu. 
- Các biện pháp, TTHC đưa ra cơ bản bảo đảm phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước trong giai đoạn hiện nay; đảm bảo rõ ràng, minh bạch trong hoạt động của UBND cấp xã.

- TTHC này không chồng chéo, trùng lặp với các TTHC khác; đồng thời phù hợp với thẩm quyền quy định của cơ quan quản lý môi trường cấp xã.
3. Đối với những TTHC được bãi bỏ

Tại Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu (sửa đổi) không có TTHC bãi bỏ.

4. Tác động về chi phí tuân thủ của các TTHC.
05 TTHC này không phát sinh chi phí tuân thủ về TTHC đối với các cơ quan Nhà nước, các đơn vị doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân. Về tổng thể, nhóm TTHC này có tác động tích cực về kinh tế cũng như xã hội trong quản lý, lưu trữ, vận chuyển và kinh doanh xăng dầu.
III. LẤY Ý KIẾN
Cơ quan chủ trì đã thực hiện lấy ý kiến của cơ quan kiểm soát TTHC cùng cấp theo quy định của pháp luật về kiểm soát TTHC và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan về dự thảo Bản đánh giá  tác động TTHC của dự thảo Quyết định. Việc lấy ý kiến được Cơ quan chủ trì soạn thảo thực hiện bằng hình thức phát hành văn bản xin ý kiến và tại các cuộc họp xây dựng dự thảo Quyết định và đã thực hiện tiếp thu tối đa, giải trình các ý kiến góp ý, phản hồi của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Trên đây là Báo cáo đánh giá tác động TTHC lĩnh vực ứng phó sự cố tràn dầu của Bộ Quốc phòng được quy định trong Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu./.
PAGE  

